
STT Tên đơn vị Ngày nộp BC Trạng thái

TỔNG CỘNG

PTCS (Cấp 1 + Cấp 2)

1
TIỂU HỌC- TRUNG HOC CƠ SỞ 

TÂN TRUNG
Đang thực hiện

THCS

2 THCS Phƣớc Hiệp Đang thực hiện

3 THCS Phƣớc Thạnh Đang thực hiện

4 THCS Nguyễn Văn Xơ Đang thực hiện

5 THCS Trung Lập Hạ Đang thực hiện

6 THCS Trung Lập Đang thực hiện

7 THCS An Nhơn Tây Đang thực hiện

8 THCS An Phú Đang thực hiện

9 THCS Nhuận Đức Đang thực hiện

10 THCS Phạm Văn Cội Đang thực hiện

11 THCS Phú Hòa Đông 25/05/2018 Đã gửi số liệu

12 THCS Tân Thạnh Đông Đang thực hiện

13 THCS Bình Hòa 25/05/2018 Đã gửi số liệu

14 THCS Phú Mỹ Hƣng 25/05/2018 Đã gửi số liệu

15 THCS Hòa Phú 25/05/2018 Đã gửi số liệu

16 THCS Tân An Hội 26/05/2018 Đã gửi số liệu

17 THCS Tân Thạnh Tây Đang thực hiện

18 THCS Trung An 25/05/2018 Đã gửi số liệu

19 THCS Tân Phú Trung 26/05/2018 Đã gửi số liệu

20 THCS Tân Thông Hội 26/05/2018 Đã gửi số liệu

21 THCS Tân Tiến Đang thực hiện

22 THCS THỊ TRẤN 26/05/2018 Đã gửi số liệu

23 THCS Thị Trấn 2 Đang thực hiện

24 THCS Phƣớc Vĩnh An 26/05/2018 Đã gửi số liệu

Tiểu học

25 TH Tân Phú 25/05/2018 Đã gửi số liệu

26 TH Tân Phú Trung 26/05/2018 Đã gửi số liệu

27 TH Tân Thông Hội Đang thực hiện

28 TH Tân Tiến Đang thực hiện

29 TH Lê Thị Pha 24/05/2018 Đã gửi số liệu

30 TH Nguyễn Văn Lịch 27/05/2018 Đã gửi số liệu

31 TH Liên Minh Công Nông 27/05/2018 Đã gửi số liệu

32 TH Thị Trấn Củ Chi 26/05/2018 Đã gửi số liệu

33 TH Tân Thành Đang thực hiện

34 TH Phƣớc Vĩnh An 27/05/2018 Đã gửi số liệu

35 TH Trần Văn Chẩm 25/05/2018 Đã gửi số liệu

36 TH Phƣớc Hiệp 25/05/2018 Đã gửi số liệu

37 TH Phƣớc Thạnh 25/05/2018 Đã gửi số liệu

38 TH An Phƣớc Đang thực hiện

39 TH Thái Mỹ Đang thực hiện

40 TH Lê Văn Thế 25/05/2018 Đã gửi số liệu

41 TH Trung Lập Hạ 25/05/2018 Đã gửi số liệu

42 TH Liên Trung 25/05/2018 Đã gửi số liệu

Nhắc việc: Đề nghị các đơn vị chưa thực hiện báo cao thống kê trực tuyến, nhanh chóng cập nhật 

dữ liệu và gửi cấp trên, sau 10g30 ngày 28/5/2018 cổng tự động đóng để rà soát, đơn vị nào 

chưa thực hiện sẽ gặp lãnh đạo để báo cáo.



43 TH Trung Lập Thƣợng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

44 TH An Nhơn Đông 26/05/2018 Đã gửi số liệu

45 TH An Nhơn Tây Đang thực hiện

46 TH An Phú 1 26/05/2018 Đã gửi số liệu

47 TH An Phú 2 26/05/2018 Đã gửi số liệu

48 TH Phú Mỹ Hƣng 25/05/2018 Đã gửi số liệu

49 TH Nhuận Đức Đang thực hiện

50 TH Nhuận Đức 2 24/05/2018 Đã gửi số liệu

51 TH Phạm Văn Cội 23/05/2018 Đã gửi số liệu

52 TH Phú Hòa Đông 24/05/2018 Yêu cầu TH lại

53 TH Phú Hòa Đông 2 Đang thực hiện

54 TH Tân Thạnh Tây Đang thực hiện

55 TH Trung An Đang thực hiện

56 TH Hòa Phú Đang thực hiện

57 TH Bình Mỹ Đang thực hiện

58 TH Bình Mỹ 2 Đang thực hiện

59 TH Tân Thạnh Đông 24/05/2018 Đã gửi số liệu

60 TH Tân Thạnh Đông 2 Đang thực hiện

61 TH Tân Thạnh Đông 3 Đang thực hiện

62 TH Tân Thông 23/05/2018 Đã gửi số liệu

63 TH Thị Trấn 2 23/05/2018 Đã gửi số liệu

Mầm non

64 MN Anh Dũng 18/05/2018 Đã gửi số liệu

65 Mầm Non Tƣờng Vi 23/05/2018 Đã gửi số liệu

66 MN Thành Danh 22/05/2018 Đã gửi số liệu

67 MN Tân Thạnh Tây 24/05/2018 Đã gửi số liệu

68 TRƢỜNG MẦM NON HOÀNG ANH 25/05/2018 Đã gửi số liệu

69 MN Tây Bắc 18/05/2018 Đã gửi số liệu

70 MN Trái Tim Thơ 15/05/2018 Đã gửi số liệu

71 MN Sƣ đoàn 9 22/05/2018 Đã gửi số liệu

72 MN Tân Phú Trung 2 18/05/2018 Đã gửi số liệu

73 MN Tân Thông Hội 3 17/05/2018 Đã gửi số liệu

74 MN Tân Thông Hội 4 18/05/2018 Đã gửi số liệu

75 MN Thị Trấn Củ Chi 1 18/05/2018 Đã gửi số liệu

76 MN Phƣớc Hiệp Đang thực hiện

77 MN Thái Mỹ 15/05/2018 Đã gửi số liệu

78 MN Trung Lập Hạ 24/05/2018 Đã gửi số liệu

79 MN Nhuận Đức 16/05/2018 Đã gửi số liệu

80 MN An Nhơn Tây Đang thực hiện

81 MN Phạm Văn Cội 2 22/05/2018 Yêu cầu TH lại

82 MN Phú Hòa Đông 16/05/2018 Đã gửi số liệu

83 MN Bé Thông Minh 9/5/2018 Đã gửi số liệu

84 MN Phƣớc Vĩnh An 16/05/2018 Đã gửi số liệu

85 MN Tân Thạnh Đông 18/05/2018 Đã gửi số liệu

86 MN Trung An 1 16/05/2018 Đã gửi số liệu

87 MN Hòa Phú 18/05/2018 Đã gửi số liệu

88 MN Bình Mỹ 11/5/2018 Đã gửi số liệu

89 MN Phƣớc Thạnh 22/05/2018 Yêu cầu TH lại

90 MN Tân An Hội 1 8/5/2018 Đã gửi số liệu

91 MN Tân An Hội 2 Đang thực hiện

92 MN Trung Lập Thƣợng Đang thực hiện

93 MN Hoàng Minh Đạo 14/05/2018 Đã gửi số liệu



94 MN Sao Việt Đang thực hiện

95 MN Thanh Phƣơng 9/5/2018 Đã gửi số liệu

96 MN Ánh Dƣơng Samho 17/05/2018 Đã gửi số liệu

97 MN Tuổi Ngọc Đang thực hiện

98 MN Thị Trấn Củ Chi 3 11/5/2018 Đã gửi số liệu

99 MN Phạm Văn Cội 1 17/05/2018 Đã gửi số liệu

100 MN Trung An 2 Đang thực hiện

101 MN An Phú Đang thực hiện

102 MN Tân Thông Hội 1 8/5/2018 Đã gửi số liệu

103 MN Hoa Hồng 11/5/2018 Đã gửi số liệu

104 MN Thị Trấn Củ Chi 2 15/05/2018 Yêu cầu TH lại

105 MN Sơn Ca Đang thực hiện

106 MN Thủy Tiên 9/5/2018 Đã gửi số liệu

107 MN Hoa Lan Đang thực hiện

108 MN ABC 18/05/2018 Đã gửi số liệu

109 MN Trúc Xanh 26/05/2018 Đã gửi số liệu

110 MN Tân Thông Hội 2 15/05/2018 Đã gửi số liệu

111 MN Tân Phú Trung 1 10/5/2018 Đã gửi số liệu

Nhóm trẻ ĐL

112 Nhóm trẻ Ngôi Sao 21/05/2018 Đã gửi số liệu

113 Lớp Mẫu Giáo Quỳnh Anh 15/05/2018 Đã gửi số liệu

114 Lớp Mẫu Giáo Hoa Phƣợng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

115 Lớp Mẫu Giáo Hoa Quỳnh 18/05/2018 Đã gửi số liệu

116 Nhóm trẻ Đôrêmi 19/05/2018 Đã gửi số liệu

117 Lớp Mẫu Giáo LyLi 12/5/2018 Đã gửi số liệu

118 Lớp Mẫu Giáo Xuân Thƣ Đang thực hiện

119 Lớp Mẫu Giáo Vân Anh 2 16/05/2018 Đã gửi số liệu

120 Lớp Mẫu Giáo Mặt Trời Hồng 16/05/2018 Đã gửi số liệu

121 Lớp Mẫu Giáo Minh An 10/5/2018 Đã gửi số liệu

122 Lớp Mẫu Giáo Bông Hoa Nhỏ 18/05/2018 Đã gửi số liệu

123 Lớp Mẫu Giáo Vƣờn Hồng Đang thực hiện

124 Lớp Mẫu Giáo Thiện Ân Đang thực hiện

125 Lớp Mẫu Giáo Hạnh Phúc 10/5/2018 Đã gửi số liệu

126 Nhóm trẻ Sao Mai 18/05/2018 Đã gửi số liệu

127 Nhóm trẻ Bé Thơ Đang thực hiện

128 Lớp Mẫu Giáo Ánh Bình Minh 17/05/2018 Đã gửi số liệu

129 Nhóm trẻ Huy Hoàng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

130 Lớp Mẫu Giáo Hoa Mai Trắng 16/05/2018 Đã gửi số liệu

131 Nhóm trẻ Vƣờn Họa Mi 16/05/2018 Đã gửi số liệu

132 Lớp Mẫu Giáo Hoa Quỳnh Anh Đang thực hiện

133 Lớp Mẫu Giáo Ánh Sao 17/05/2018 Đã gửi số liệu

134 Nhóm trẻ Cẩm Nhung 17/05/2018 Đã gửi số liệu

135 Lớp Mẫu giáo Con Ong Vàng Đang thực hiện

136 Lớp Mẫu Giáo Ngôi Sao Mai 12/5/2018 Đã gửi số liệu

137 Lớp Mẫu Giáo Kim Đồng 23/05/2018 Đã gửi số liệu

138 Lớp Mẫu Giáo Việt Anh 10/5/2018 Đã gửi số liệu

139 Lớp Mẫu Giáo Ánh Mai 9/5/2018 Đã gửi số liệu

140 Lớp Mẫu Giáo Thiên Thần 15/05/2018 Đã gửi số liệu

141 Lớp Mẫu Giáo Huệ Anh 16/05/2018 Đã gửi số liệu

142 Lớp Mẫu Giáo Hoa Mạ Non 15/05/2018 Đã gửi số liệu

143 Lớp Mẫu Giáo Hoa Mai Đang thực hiện

144 Lớp Mẫu Giáo Hoa Sen 14/05/2018 Đã gửi số liệu



145 Lớp Mẫu Giáo Nhƣ Ý 15/05/2018 Đã gửi số liệu

146 Lớp Mẫu Giáo Bé Ngoan 16/05/2018 Đã gửi số liệu

147 Lớp Mẫu Giáo Hoa Anh Đào 8/5/2018 Đã gửi số liệu

148 Lớp Mẫu Giáo Sóc Nâu 18/05/2018 Đã gửi số liệu

149 Lớp Mẫu Giáo Hoa Mặt Trời 20/05/2018 Đã gửi số liệu

150 Lớp Mẫu Giáo Hoa Trang 8/5/2018 Đã gửi số liệu

151 Nhóm trẻ Mặt Trời Nhỏ 9/5/2018 Đã gửi số liệu

152 Lớp Mẫu Giáo Bé Xinh 17/05/2018 Đã gửi số liệu

153 Lớp Mầm non Ánh Tuyết 17/05/2018 Đã gửi số liệu

154 Nhóm trẻ Sen Hồng 16/05/2018 Đã gửi số liệu

155 Nhóm trẻ Thần Đồng Việt 17/05/2018 Đã gửi số liệu

156 Lớp Mẫu Giáo Hoa ti gôn 21/05/2018 Đã gửi số liệu

157 Lớp Mẫu Giáo Bồ Câu Trắng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

158 Nhóm trẻ Kim Cƣơng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

159 Lớp Mẫu Giáo Ánh Khang Đang thực hiện

160 Lớp Mẫu Giáo Trí Việt Đang thực hiện

161 Lớp Mẫu Giáo Hoa Thiên Lý 18/05/2018 Đã gửi số liệu

162 Nhóm trẻ Yến Nhi 15/05/2018 Đã gửi số liệu

163 Lớp Mẫu Giáo Cát Tƣờng 10/5/2018 Đã gửi số liệu

164 Nhóm trẻ Hồng Hạnh 9/5/2018 Yêu cầu TH lại

165 Lớp Mẫu Giáo Sao Vàng 16/05/2018 Đã gửi số liệu

166 Lớp Mẫu Giáo Sen Việt 15/05/2018 Đã gửi số liệu

167 Lớp Mầm non Búp Măng 21/05/2018 Đã gửi số liệu

168 Lớp Mẫu Giáo Tuổi Thơ 10/5/2018 Đã gửi số liệu

169 Lớp Mẫu Giáo Măng Non 19/05/2018 Đã gửi số liệu

170 Lớp Mầm non Hoa Hồng Nhung 17/05/2018 Đã gửi số liệu

171 Lớp Mẫu Giáo Thảo Ngọc 17/05/2018 Đã gửi số liệu

172 Nhóm trẻ Thanh Tâm Đang thực hiện

173 Lớp Mẫu Giáo Thanh Minh 15/05/2018 Đã gửi số liệu

174 Lớp Mầm non Phù Đổng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

175 Lớp Mẫu Giáo Vân Anh 16/05/2018 Đã gửi số liệu

176 Lớp Mẫu Giáo Bảo Ngọc Đang thực hiện

177 Nhóm trẻ Nắng Mới 15/05/2018 Đã gửi số liệu

178 Lớp Mẫu Giáo Phát Triển 17/05/2018 Đã gửi số liệu

179 Lớp Mẫu Giáo Quốc Dũng 2 17/05/2018 Đã gửi số liệu

180 Nhóm trẻ Tia Nắng 15/05/2018 Đã gửi số liệu

181 Lớp Mẫu Giáo Trúc Phƣơng 10/5/2018 Đã gửi số liệu

182 Lớp Mẫu Giáo Mai Vàng 14/05/2018 Đã gửi số liệu

183 Lớp Mẫu Giáo Đại Dƣơng 8/5/2018 Đã gửi số liệu

184 Lớp Mẫu Giáo Ban Mai 16/05/2018 Đã gửi số liệu

185 Lớp Mẫu Giáo Vy Vy 16/05/2018 Đã gửi số liệu

186 Lớp Mẫu Giáo Yến My 10/5/2018 Đã gửi số liệu

187 Lớp Mẫu Giáo Thƣơng Hiền 9/5/2018 Đã gửi số liệu

188 Nhóm trẻ Trìu Ân Đang thực hiện

189 Lớp Mẫu Giáo Hoàng Dung 24/05/2018 Đã gửi số liệu

190 Lớp Mẫu Giáo Ánh Dƣơng 21/05/2018 Đã gửi số liệu

191 Lớp Mẫu Giáo Thanh Lan 13/05/2018 Đã gửi số liệu

192 Lớp Mẫu Giáo Văn Lang 14/05/2018 Đã gửi số liệu

193 Lớp Mẫu Giáo Hƣớng Dƣơng 17/05/2018 Đã gửi số liệu

194 Lớp Mẫu Giáo Thanh Bình 14/05/2018 Đã gửi số liệu

195 Lớp Mầm non Tuổi Thần Tiên 17/05/2018 Đã gửi số liệu

196 Lớp Mẫu Giáo Thiên Ân 16/05/2018 Đã gửi số liệu



197 Lớp Mẫu Giáo Quốc Dũng 16/05/2018 Đã gửi số liệu

198 Lớp Mẫu Giáo Hồng Nhung 16/05/2018 Đã gửi số liệu

199 Lớp Mẫu Giáo Con Ong Nhỏ 13/05/2018 Đã gửi số liệu


